
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 189 ngõ 281  đường Trần khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

16/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SUGANUMA GROUP 

0108903342

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

2. Đào tạo sơ cấp 8531

3. Đào tạo trung cấp 8532

4. Đào tạo cao đẳng 8533

5. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

6. Cung ứng lao động tạm thời 7820

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SUGANUMA GROUP 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUGANUMA GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUGANUMA GROUP., JSC 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0912 398083 
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐINH THỊ 
NGỌC LAN

504- 505A10 khu 
đô thị Đầm Trấu,  
đường Nguyễn 
Khoái, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

85.000 850.000.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 85.000 850.000.000 85,000

011749953   
   

2 ĐOÀN LAN 
CHI                    
               

2Q3  đường 
Trương Định, 
Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

0011920164
06  
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3 DOÃN  QUÝ  
HUỲNH

504- 505A10 khu 
đô thị Đầm Trấu,  
đường Nguyễn 
Khoái, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

012592879   
 

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011749953      
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 504- 505A10 khu đô thị Đầm Trấu,  đường Nguyễn 
Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 504- 505A10 khu đô thị Đầm Trấu,  đường Nguyễn Khoái, Phường Bạch 
Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH THỊ NGỌC LAN Nữ

09/04/1974 Kinh Việt Nam

31/01/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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